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	Ngành đào tạo: Công nghệ In

     Trình độ đào tạo: Đại học
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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: ĐỒ ÁN NGHỆ THUẬT TRÌNH BÀY ẤN PHẨM
Mã học phần: PrGD-310556
2. Tên Tiếng Anh: Project of Graphic Arts
3. Số tín chỉ:  1 tín chỉ

Phân bố thời gian: 15 tuần (1 tiết hướng dẫn lý thuyết + 2 tiết tự học/tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS - Giảng viên  Vũ Trần Mai Trâm
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Vũ Ngàn Thương
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: Nghệ thuật trình bày ấn phẩm, TT Đồ họa, TT Xử lý ảnh.


6. Mô tả học phần (Course Description)
Sinh viên chọn một công ty có trên thị trường với sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn, tìm hiểu hệ thống nhận dạng thương hiệu, logo, tiêu chí kinh doanh của công ty đó, từ đó, thiết kế lại một hệ thống nhận dạng thương hiệu khác cho công ty đó đảm bảo về tiêu chí kinh doanh của công ty khách hàng, đảm bảo về tính thẩm mỹ trong thiết kế của một hệ thống nhận dạng thương hiệu, có nét ưu việt hơn hệ thống nhận dạng thương hiệu cũ hoặc vẫn giữ được những ý đồ của nhà thiết kế cũ nhưng thể hiện lại một cách khúc chiết và tinh tế hơn.

Hệ thống nhận dạng thương hiệu sẽ bao gồm 10 sản phẩm thiết kế, thường là: biểu trưng, bích chương, tờ gấp, bìa đựng hồ sơ, bộ ấn phẩm văn phòng (đầu tiêu đề thư, bao thư, danh thiếp, hộp đựng sản phẩm, túi đựng sản phẩm hoặc túi xách giấy, một quà tặng hay sản phẩm tự chọn (đĩa và bìa đĩa CD, phiếu giảm giá...).
7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức cơ bản về mỹ thuật trong việc thiết kế các ấn phẩm.
	1.2

	G2
	Kỹ năng chuyển từ phác thảo vẽ tay đến thể hiện trên máy và khả năng khai thác thông tin từ thực tế cũng như các tư liệu thiết kế.
	2.1, 2.3

	G3
	Khả năng thể hiện các kiến thức bản thân và tham khảo tư liệu nước ngoài. 
	3.2, 3.4

	G4
	Khả năng hình thành ý tưởng và phân tích các nguồn tư liệu.
	4.1, 4.4


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Có kiến thức về khoa học xã hội, về thực tế cuộc sống khi thực hiện thiết kế phục vụ cho yêu cầu của một thương hiệu. - Thể hiện các kiến thức cơ bản về mỹ thuật trong việc thiết kế các ấn phẩm.
	1.1.2

	
	G1.2
	Thực hiện các nguyên lý cơ bản về việc thiết kế ấn phẩm trên những ấn phẩm của công ty.
	1.2.1,

1.2.2,

1.3.1

1.3.2

	G2
	G2.1
	Có kỹ năng chuyển từ phác thảo vẽ tay đến thể hiện trên máy, tìm tư liệu và tìm ý cho việc thiết kế các sản phẩm in ấn.
	1.2.4,

2.4.3

	
	G2.2
	Có khả năng thể hiện nhiều phương án cho sản phẩm rồi chọn lọc lại phương án tối ưu.
	2.4.3

	
	G2.3
	Có khả năng khai thác thông tin từ thực tế và tham khảo những tư liệu có sẵn để thể hiện ấn phẩm.
	

	
	G2.4
	Có khả năng đề xuất các ý kiến: cụ thể sinh viên có khả năng sử dụng các kiến thức đã học, truy cập thông tin mới, kết hợp các thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để đánh giá, phân tích một ấn phẩm rồi rút ra bài học cho mình
	2.2.2

	G3
	G3.1
	Có khả năng thể hiện các ý kiến, kiến thức của bản thân, đưa ra các đánh giá.
	2.4.1,

3.2.1

	
	G3.2
	Có trình độ tin học về đồ họa và xử lý ảnh để phục vụ cho việc thiết kế.
	1.2.4,

3.2.2,

4.6.2,

4.6.3

	
	G3.3
	Có khả năng tham khảo tư liệu nước ngoài.
	3.3.1,

3.3.2

	G4
	G4.1
	Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế thành ấn phẩm.
	2.4.3

	
	G4.2
	Có ý thức trách nhiệm, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp khi làm việc.
	4.1.1

	
	G4.3
	Có khả năng xác định quy trình thiết kế, vận dụng, phân tích, tổng hợp các kiến thức từ nhiều nguồn để thiết kế.
	2.2.2


9. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:

Giáo trình Đồ án Nghệ thuật trình bày ấn phẩm của Khoa In và Truyền thông.
- Sách (TLTK) tham khảo:

1. David E. Carter, The Big Book of Letterhead, Collins Design 2007.

2. Identity Design, Pie Book.

10. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	
	100

	BT#1
	Thiết kế, trình bày và thuyết minh Biểu trưng
	Tuần 1,2,3
	Bài tập 
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G3.2, G3.3
	10

	BT#2
	Thiết kế danh thiếp
	Tuần 4
	Bài tập 
	G1.1, G1.2, G2.2, G3.1, G3.2, G4.1
	10

	BT#3
	Thiết kế bao thư
	Tuần 5
	Bài tập 
	G1.1, G1.2, G2.2, G3.1, G3.2, G4.1
	10

	BT#4
	Thiết kế đầu tiêu đề thư
	Tuần 6
	Bài tập 
	G1.1, G1.2, G2.2, G3.1, G3.2, G4.1
	10

	BT#5
	Thiết kế túi đựng sản phẩm hoặc túi xách giấy
	Tuần 7
	Bài tập 
	G1.1, G1.2, G2.2, G3.1, G3.2, G4.1
	10

	BT#6
	Thiết kế bìa đựng hồ sơ
	Tuần 8
	Bài tập 
	G1.1, G1.2, G2.2, G3.1, G3.2, G4.1
	10

	BT#7
	Thiết kế Bích chương
	Tuần 9, 10
	Bài tập
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G3.1, G3.2, G3.3, G4.1, G4.3
	10

	BT#8
	Thiết kế tờ gấp 
	Tuần 11, 12
	Bài tập
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G3.1, G3.2, G3.3, G4.1, G4.3
	10

	BT#9
	Thiết kế hộp đựng sản phẩm
	Tuần 13
	Bài tập
	G1.1, G1.2, G2.2, G2.3, G3.2, G3.3
	10

	BT#10
	Thiết kế quà tặng
	Tuần 14
	Bài tập
	G1.1, G1.2, G2.2, G3.1, G3.2, G4.1
	10


11. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1 
	Hướng dẫn cách làm đố án 
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (1)
Nội dung GD:

1.1 Giới thiệu mục tiêu đồ án.
1.2 Hướng dẫn chọn công ty để thực hiện đồ án.
1.3 Xem một số tài liệu tham khảo và bài mẫu của sinh viên khóa trước.
1.4 Hướng dẫn cách trình bày đồ án và các yêu cầu bài nộp.
1.5 Hướng dẫn các bước thực hiện đồ án.
1.6 Quy định về cách tính điểm.
PPGD chính:

· Thuyết giảng

· Trình chiếu
	G1.1, G3.1, G3.3

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (2)

1.1.Chọn công ty thực hiện hệ thống nhận dạng thương hiệu theo hướng dẫn.

1.2.Xác định các tiêu chí công ty, tìm hiểu biểu trưng của công ty đó và ý nghĩa, tìm hiểu hệ thống nhận dạng thương hiệu của công ty đó (nếu có).

1.3.Bắt đầu tiến hành tìm ý thể hiện biểu trưng của công ty đã chọn.  
	G1.1, G1.2, G2.3, G3.2

	2
	Xác nhận lại các thông tin về công ty đã chọn.

So sánh với biểu trưng công ty vừa được sơ phác rồi điều chỉnh lại cho phù hợp.
	

	1 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (1)
Nội dung GD:

1.1.Hướng dẫn cách khai thác thông tin từ công ty, so sánh với các phác thảo biểu trưng vừa thể hiện.
1.2.Góp ý về cách tạo hình cho biểu trưng của công ty
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G3.2, G4.1, G4.3

	2 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (2)

Thực hiện đồ án theo hướng dẫn từng sản phẩm được giao.
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G3.2, G4.1, G4.3

	3,4,5,6
	Tư vấn cho sinh viên  
	

	3 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (1)
Nội dung GD:
Mỗi tuần 2 tiết tư vấn cho sinh viên các vấn đề phát sinh khi làm đồ án  

PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G3.1, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (2) 

Tiếp tục thực hiện đồ án theo hướng dẫn từng sản phẩm được giao.
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G3.1, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3

	7
	Kiểm tra tiến độ
	

	5 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (1)
Nội dung GD:
Kiểm tra 50% tiến độ 

Sinh viên  phải thực hiện xong ít nhất là bốn sản phẩm.

PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G3.1, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3

	6 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (2)

Tiếp tục thực hiện đồ án theo hướng dẫn từng sản phẩm được giao.
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G3.1, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3

	8,9,10, 11,12,13
	Tư vấn cho sinh viên  
	

	7 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (1)

Nội dung GD:
Mỗi tuần 2 tiết tư vấn cho sinh viên các vấn đề phát sinh khi làm đồ án.  

PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu
	G1.2, G2.2, G2.3, G2.4, G3.1, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3



	8 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (2)

Tiếp tục thực hiện đồ án theo hướng dẫn từng sản phẩm được giao.
	G1.2, G2.2, G2.3, G2.4, G3.1, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3

	14
	Kiểm tra file thiết kế
	

	9 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (1)

Nội dung GD:
Kiểm tra tất cả các file đồ án đã hoàn tất để cho phép đi in.  

PPGD chính:
· Thuyết giảng

	G3.2, G4.1, G4.2



	10 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (2)

Tiếp tục thực hiện đồ án theo hướng dẫn từng sản phẩm được giao.
	G3.2, G4.1, G4.2

	15
	Nộp đồ án và phần thuyết minh biểu trưng
	G3.1, G4.2


12. Đạo đức khoa học:
Cho điểm 0 cho tất cả các bài tập sao chép của người khác , giống nhau giữa 2 sinh viên.
13. Ngày phê duyệt lần đầu: ngày
tháng
năm
14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn


	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Vũ Trần Mai Trâm

Tổ trưởng Bộ môn:
Lê Công Danh
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